
WORD EXCEL PP

1 CTS133902 Nguyễn Hoàng Phúc 30/12/1995 x CA5 17g30-18g30

2 CTS133836 Nguyễn Thị Bảo Châu 09/08/1994 x CA5 17g30-18g30

3 CTS133938 Nguyễn Minh Triết 06/08/1995 x CA5 17g30-18g30

4 CTS133935 Lê Thị Lệ Trinh 25/01/1995 x CA5 17g30-18g30

5 CTS132694 Nguyễn Văn Tuấn 14/12/1995 x CA5 17g30-18g30

6 DTT123579 Hồ Nhựt Trường 15/11/1994 x CA5 17g30-18g30

7 DSH123101 Lê Thị Thuý An 26/11/1994 x CA5 17g30-18g30

8 DQR113289 Trần Văn Sến 23/05/1993 x CA5 17g30-18g30

9 DSH123239 Nguyễn Thị Bảo Phương 10/07/1994 x CA5 17g30-18g30

10 DSH123211 Lê Thị Mỹ Duyên 22/04/1994 x CA5 17g30-18g30

11 DSH123217 Trần Thị Phi Yến 09/10/1994 x CA5 17g30-18g30

12 DSH123123 Lê Văn Hội 18/06/1993 x CA5 17g30-18g30

13 DSH123145 Đặng Ngọc Lợi 07/01/1994 x CA5 17g30-18g30

14 DSH123170 Nguyễn Thị Phương Quyên 09/05/1994 x CA5 17g30-18g30

15 DSH123225 Nguyễn Quang Bình 06/12/1994 x CA5 17g30-18g30
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1 DQR113274 Phạm Thị Huệ 28/03/1993 x CA5 17g30-18g30

2 DTS123426 Tạ Thị Diệu Nhi 29/01/1994 x CA5 17g30-18g30

3 DPN143317 Lê Văn An 26/06/1996 x CA5 17g30-18g30

4 DQT122582 Ngô Phước Thắng 27/7/1994 x CA5 17g30-18g30

5 DPN143387 Phạm Hoàng Quân 04/03/1996 x CA5 17g30-18g30

6 DKQ131333 Lê Long Hồ 15/10/1993 x CA5 17g30-18g30

7 DKQ131316 Nguyễn Hồng Trâm 26/06/1995 x CA5 17g30-18g30

8 DKQ131324 Huỳnh Bảo Ngọc 28/05/1995 x CA5 17g30-18g30

9 DNH122416 Mai Thị Mỹ Châu 11/12/1994 x CA5 17g30-18g30

10 DNH122421 Nguyễn Hồng Huệ 17/01/1994 x CA5 17g30-18g30

11 DNH122430 Huỳnh Thị Yến Phương 10/01/1994 x CA5 17g30-18g30

12 DPN143347 Trần Nhật Linh 06/05/1996 x CA5 17g30-18g30

13 DSH133086 La Mỹ Nhàn 8/14/1995 x CA5 17g30-18g30

14 DCT 114382  Dương Thành 30/04/1993 x CA5 17g30-18g30
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1 DKQ112116 Nguyễn Hoài Anh Thư 21/09/1993 x CA6 18g45-19g45

2 DNH122387 Trịnh Quang Tín 12/01/1993 x CA6 18g45-19g45

3 DNH122285 Nguyễn Việt Hưng 23/03/1994 x CA6 18g45-19g45

4 DQT131704 Nguyễn Ngọc Thảo Duyên 21/11/1995 x CA6 18g45-19g45

5 DTC112748 Trần Thị Ngọc Nữ x CA6 18g45-19g45

6 DTC112767 Huỳnh Nguyễn Kim Sang x CA6 18g45-19g45

7 DNH112374 Nguyễn Ngọc Huỳnh Hoa x CA6 18g45-19g45

8 DQT122582 Ngô Phước Thắng 27/7/1994 x CA6 18g45-19g45

9 CTH124353 Nguyễn Thanh Tú 30/04/1994 x CA6 18g45-19g45

10 DTH124176 Trần Văn Đoàn 30/01/1994 x CA6 18g45-19g45

11 DTH124136 Nguyễn Hữu Tài 12/05/1992 x CA6 18g45-19g45

12 DNH112375 Nguyễn Thị Hồng Huệ x CA6 18g45-19g45

13 DTH124121 Nguyễn Hữu Lực 24/07/1994 x CA6 18g45-19g45

14 DTS145326 Huỳnh Ngọc Hải 14/10/1996 x CA6 18g45-19g45

15 DTT145384 Mai Chí Bảo 22/02/1996 x CA6 18g45-19g45
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1 DKQ131802 Trần Thanh Hiền 15/05/1995 x CA6 18g45-19g45

2 DKQ131327 Nguyễn Hữu Thịnh 11/05/1994 x CA6 18g45-19g45

3 DNH122283 Trần Thanh Huy 28/01/1994 x CA6 18g45-19g45

4 DKQ141522 Lê Thị KIều Nhi 18/06/1905 x CA6 18g45-19g45

5 DKQ141512 Trần Ngọc Lợi 10/05/1995 x CA6 18g45-19g45

6 DKQ141941 Lê Thị Minh Anh 28/10/1996 x CA6 18g45-19g45

7 DKQ141543 Phan Thảo Trang 06/07/1996 x CA6 18g45-19g45

8 DKQ141971 Nguyễn Thị Kim Sang 06/05/1996 x CA6 18g45-19g45

9 DKQ141982 Nguyễn Diệp Huyền Trân 27/10/1996 x CA6 18g45-19g45

10 DKQ141944 Lê Thị Ngọc Bích 10/12/1996 x CA6 18g45-19g45

11 DKQ141969 Nguyễn Trương Trúc Quỳnh 04/10/1996 x CA6 18g45-19g45

12 DKQ141958 Nguyễn Dương Thanh Lý 15/07/1996 x CA6 18g45-19g45

13 DBT132768 Nguyễn Phước Sang 23/12/1995 x CA6 18g45-19g45

14 DKT131388 Đinh Thị Bảo Liên 18/08/1995 x CA6 18g45-19g45
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